
 

UBND TỈNH/ TP Trà Vinh 

Sở GD&ĐT Trà Vinh 

 

Khóa thi ngày: 01/7/2016 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

THPT NĂM 2016 

 

 Trung tâm GDTX-DN huyện Cầu Kè 

 

 

TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Kết quả 

1 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BẠCH Nữ 01/01/1996 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.88 Đạt 

2 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN KHÁNH BĂNG Nam 28/08/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.15 Đạt 

3 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN CHƠN Nam 01/01/1981 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.53 Đạt 

4 058 - Sở GDĐT Trà Vinh DƯƠNG VĂN DŨNG Nam 01/01/1963 Tỉnh Vĩnh Long Kinh 5.29 Đạt 

5 058 - Sở GDĐT Trà Vinh SƠN THỊ HỒNG Nữ 18/08/1987 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.53 Đạt 

6 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN KHANH Nam 01/01/1976 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.51 Đạt 

7 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH SA MÂY Nam 01/01/1989 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.95 Đạt 

8 058 - Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH VŨ PHONG Nam 01/01/1979 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.31 Đạt 

9 058 - Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH QUỐC PHONG Nam 01/01/1973 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.34 Đạt 

10 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH CHANH NA RA Nam 01/01/1990 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.29 Đạt 

11 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH PHI RÔNG Nam 09/05/1989 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.82 Đạt 

12 058 - Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THANH SANG Nam 01/01/1973 Tỉnh Vĩnh Long Kinh 5.24 Đạt 

13 058 - Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ SÔNL Nữ 25/11/1972 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.52 Đạt 

14 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH SƠN THẠCH Nam 26/06/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.07 Đạt 

15 058 - Sở GDĐT Trà Vinh ĐỔ TRẦN PHƯỚC THÀNH Nam 06/09/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.14 Đạt 

16 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRẦM VĂN THƯ Nam 03/10/1981 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.18 Đạt 

17 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THANH TOÀN Nam 01/01/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.27 Đạt 

18 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHAN VĂN TRÍ Nam 01/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.33 Đạt 

19 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ MỸ XUYÊN Nữ 01/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.28 Đạt 
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1 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH TRÍ BẢO Nam 02/09/1996 
Tỉnh Trà 

Vinh 
Khơ Me 5.41 Đạt 

 

 


